
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:         /CV-BVT 
V/v: Đề nghị báo giá vật tư, thiết bị 

Công nghệ thông tin phục vụ công 

tác chuyên môn của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Điện Biên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng 7 năm 2026 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 

mua vật tư, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiến 

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế 

Số điện thoại: 0983 205 009 

3. Cách tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ 10, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Ngày 28 tháng 7 năm 2026 đến trước 17 giờ 

00 phút ngày 08 tháng 8 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 8  

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư, thiết bị để nghị báo giá (theo mẫu tại Phụ lục 1). 

2. Hồ sơ năng lực. 

3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quí III năm 2026. 

5. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện 

tạm ứng và thực hiện thanh toán sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

6. Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác thực 

hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên (theo mẫu tại Phụ lục 2). 



Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên về việc đề nghị báo giá cho gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị Công nghệ thông 

tin phục vụ công tác chuyên môn tòa nhà kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Điện Biên.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên; 

- Lưu VT, VTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Ts.Bs Phạm Tiến Biên 



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:        /CV-BVT ngày         tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên) 
 

STT Tên vật tư, thiết bị 
Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Địa điểm 

cung cấp  

Thời 

gian dự 

kiến  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 
Bộ phát wifi 

 

- Băng tần Wifi: 300Mbps 

- Chuẩn kết nối: Chuẩn N 

- Angten: 4 Ăng-ten ngoài 

- Cổng kết nối: 4× Ăng ten, 1× Cổng WAN 

10/100M + 4×Cổng LAN 10/100M 

- Tốc độ LAN: 10/100Mbps 

- Số thiết bị truy cập: 10-20 User 

- Hỗ trợ IGMP Proxy/Snooping, Bridge và Tag 

VLAN để tối ưu hóa việc phát IPTV. 

- Hỗ Trợ IPv6 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
18 Cái 

2 
Gạt mực máy  

 

- Máy in: Canon LBP 246dw 

- Model: 070 và 070H 

- Loại ép: Laser đen trắng 

- Hãng: Canon 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
10 Cái 

3 

Trục từ máy Canon 

LBP 246dw 

 

- Máy in: Canon LBP 246dw 

- Model: Cartridge 070 và 070H 

- Hãng: Canon 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
10 Cái 



STT Tên vật tư, thiết bị 
Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Địa điểm 

cung cấp  

Thời 

gian dự 

kiến  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

4 

Trống máy in Canon 

LBP 246 dw 

 

- Máy in: Canon LBP 246dw 

- Loại mực: Laser trắng đen (đơn sắc) khổ A4 

- Model: Cartridge 070 và 070H 

- Hãng: Canon 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
10 Cái 

5 
Trống máy in HP 406 

 

- Máy in: Canon LBP 246dw 

- Loại mực: Laser trắng đen (đơn sắc) khổ A4 

- Model: Cartridge 070 và 070H 

- Hãng: Canon    

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
10 Cái 

6 

Cartridge máy in 

Canon 246 

 

- Máy in: Canon LBP 246dw 

- Loại mực: Laser trắng đen (đơn sắc) khổ A4 

- Model: Cartridge 070 và 070H 

- Hãng: Canon 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
05 Cái 

7 
Card formater máy in 

 

- Sử dụng cho Máy in: Canon LBP 2900 

- Model: 2900 

- Hãng: Canon 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
03 Cái 

8 
Ổ cứng máy tính 

 

- Giao thức: SSD 

- Dung lượng: 256 GB 

- Kích thước: 2.5 inch 

- Tốc độ đọc tối đa: 520MB/s 

- Tốc độ ghi tối đa: 450MB/s 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
10 Cái 

9 
Quả đào máy in 

 

Sử dụng cho máy in Canon LBP2900 

Model: 2900 

Hãng: Canon 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
04 Cái 

10 
Dây mạng Cat6 

 
- Vỏ cáp PVC với nhiều chuẩn màu. 

- Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms max/1km. 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

15 

ngày 
1520 Mét 



STT Tên vật tư, thiết bị 
Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Địa điểm 

cung cấp  

Thời 

gian dự 

kiến  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Điện áp: 300VAC hoặc VDC. 

- Đóng gói: 1000ft/ reel-in-box (26 lbs/kft). 

- Chuẩn tốc độ Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) 

- Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Category 6 

- Độ dày lõi 23 AWG, 4 cặp - 8 sợi UTP 

Điện Biên 

11 
Mực máy Photo Sharp 

MX-M503N 

Sử dụng cho máy Photocopy MX-M503N 

Hãng: Sharp 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
06 Lọ 

12 
Cụm sấy máy in Canon 

LBP 2900 

- Cụm sấy kèm mỡ nhiệt 

- Sử dụng cho Máy in: Canon LBP 2900 

- Model: 2900 

- Hãng: Canon 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
04 Cái 

13 
Bột từ máy photo 

Sharp MX - M503N 

Sử dụng cho máy Photocopy MX-M503N 

Hãng: Sharp 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
01 Túi 

14 Switch 8 cổng 
Tốc độ 10/100Mbps, tương thích chuẩn IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
05 Cái 

15 Màn hình máy tính  

- Kiểu dáng màn hình: Phẳng 

- Tỉ lệ khung hình: 16:9 

- Kích thước mặc định: 24 inch 

- Công nghệ tấm nền: IPS 

- Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 

- Độ sáng hiển thị: 250 Nits cd/㎡ 

- Tần số quét màn: 75Hz (Hertz) 

- Thời gian đáp ứng: 5ms (GTG) 

- Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72%  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
02 Cái 



STT Tên vật tư, thiết bị 
Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Địa điểm 

cung cấp  

Thời 

gian dự 

kiến  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100mm x 100mm), 

AMD FreeSync. 

- Cổng cắm kết nối: 1x HDMI (1.4), 1x D-Sub 

(VGA) 

- Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn, Dây HDMI to 

HDMI 1.5 

- Bảo hành: 12 tháng 

16 Màn hình máy tính 

- Kiểu dáng màn hình: Phẳng 

- Tỉ lệ khung hình: 16:9 

- Kích thước mặc định: 23.8 inch 

- Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 

- Độ sáng hiển thị: 250 Nits cd/㎡ 

- Tần số quét màn: 75Hz (Hertz) 

- Thời gian đáp ứng: 5ms (GTG) 

- Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72%  

- Cổng cắm kết nối: 1x HDMI(1.4), 1x D-Sub 

(VGA) 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
08 Cái 

17 Gen đi tường 

- Kích cỡ: 100*60 mm  

- Loại: 2m/cây 

- Kiểu dáng: Ghen luồn dây điện có nắp 

- Chất liệu: PVC 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
50 Cái 

18 Ổ cứng máy tính  

- Dung lượng: 500Gb 

- Chuẩn HDD: 3.5 inch Inches SATA III 

- Số vòng: 7200RPM 

- Bộ nhớ 256 MB 

- Tốc độ đọc tối đa: 520MB/s 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
01 Cái 



STT Tên vật tư, thiết bị 
Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Địa điểm 

cung cấp  

Thời 

gian dự 

kiến  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Tốc độ ghi tối đa: 450MB/s 

- Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 26.1 x 147 x 101.6 

mm(Cao x dài x rộng) 

- Trọng lượng: 0.68 kg 

- Bảo hành: 12 tháng 

19 Đầu đọc mã vạch 

- Bộ Nhớ: Lưu trữ nội bộ. 

- Loại mã vạch hỗ trợ: 1D/2D 

- Chế Độ Quét: Để bàn (presentation), tự động, 

quét đa hướng (omni-directional) 

- Tốc độ giải mã: Rất nhanh (~120 in/s ≈ 305 

cm/s) 

- Cổng kết nối: USB, RS232, Keyboard Wedge 

- Camera: Cảm biến ảnh 1280 × 800 pixels 

- Kích thước (D×W×H)~86 × 83 × 145 mm 

- Công nghệ đọc: Area Imager + PRZM Intelligent 

Imaging. 

- Trọng Lượng: ~318 g 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
05 Cái 

20 
Máy Scanjet tự động 2 

mặt 

- Khổ giấy: A4/A5 

- Tốc độ: Lên đến 50 ppm/100 ipm (in đen và 

trắng, xám và màu, 300 dpi) - Quét hai mặt một 

lần 

- Scan hai mặt: Có 

- Khay nạp bản gốc tự động ( ADF): Có 

- Độ phân giải: 600 dpi (màu và đen trắng) - 1200 

dpi (màu và đen trắng, mặt kính phẳng) 

- Cổng giao tiếp: USB/LAN/WIFI 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
02 Cái 



STT Tên vật tư, thiết bị 
Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Địa điểm 

cung cấp  

Thời 

gian dự 

kiến  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows (32-bit/64-bit) 

- Định dạng tập tin scan đối với các trang văn bản 

và hình ảnh: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Văn 

bản (TXT), Văn bản đa dạng thức (RTF), PDF, 

PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel 

(XLS), Excel (XLSX), CSV 

- Kích thước: Kích thước tối thiểu (R x S x C) 

536,5 x 325,4 x 133,3 mm 

- Kích thước tối đa (R x S x C) 536,5 x 442,6 x 

387,42 mm 

Trọng Lượng: 6.1 kg 

21 

Giấy in đề can nhiệt 

máy in Ecoprint 9210 

(2 tem) 

- Giấy in đề can nhiệt 2 tem 50mm x 30mm 

- Bề rộng khổ in: 108mm 

- Khổ giấy tối đa: 110mm 

- Màu sắc, chất liệu: Decal màu trắng 

- Kích thước tem 50 x 30mm 

- Keo: Acrylic/ Nóng chảy 

- Model: Decan 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
100 Cái 

22 Điện thoại bàn  

- Loại: Không hiện số  

- Số line sử dụng: 01  

- Cấp nguồn: 48VDC qua đường line  

- Có thể treo tường hoặc để bàn  

- Kích thước Dài x Rộng x Sâu (mm): 

200x100x96  

- Trọng lượng: 475g  

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Điện Biên 

15 

ngày 
04 Cái 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ: 

Mã số thuế:  

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 

                                                       ........., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ... [ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, thiết bị như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT  

Danh 

mục  

hàng 

hóa (2) 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất (3) 

Mã 

HS (4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 
(7) 

Đơn giá 
(8) 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 
(9) 

(VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu có) 
(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền (11) 

(VNĐ) 

1 
Danh 

mục A 

 
  

 
 

 
  

   

2 
Danh 

mục B 

 
  

 
 

 
  

   

n ...            

 
Tổng 

cộng:  

 
  

 
 

 
  

   



2.  Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 

Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 

 

......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP 
(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

 

         Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu 

cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với 

chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa " 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa. 

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. 



(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản 

cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. 

Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các 

chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi 

phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt 

Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 

viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên 

danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình đế gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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